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DANH SÁCH
Phương tiện tàu cá dưới 6m trên địa bàn khu vực Biên giới biển xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng
(Kèm theo Thông báo số     /TB-UBND ngày    /8/2026 của Ủy ban nhân dân xã)

	TT
	Chủ phương tiện
	ĐKTT
	Năm sinh
	Chiều dài
(m)
	Công suất (CV)
	Thuyền viên
	Nghề hoạt động
	Mục đích hoạt động
	Vỏ
	Số đăng ký
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Đông
	Kiến Hải, Hải Phòng
	1991
	5,5
	8.0
	01
	Lưới
	Khai thác thủy sản
	Gỗ
	Không
	

	2
	Nguyễn Thị An
	Kiến Hải, Hải Phòng
	1972
	3,2
	22
	01
	Lưới
	Khai thác thủy sản
	Gỗ
	Không
	

	3
	Đặng Văn Phương
	Kiến Hải, Hải Phòng
	1978
	4,1
	8.0
	01
	Lưới cua
	Khai thác thủy sản
	Nhựa
	Không
	

	4
	Nguyễn Khắc Đảm
	Kiến Hải, Hải Phòng
	1975
	5,9
	12
	01
	Lưới rê
	Khai thác thủy sản
	Nhựa
	Không
	

	5
	Đỗ Đăng Tin
	Kiến Hải, Hải Phòng
	1966
	5,6
	8.0
	02
	Lưới rê
	Khai thác thủy sản
	Nhựa
	Không
	

	  6
	Ngô Quang Điệp
	Kiến Hải, Hải Phòng
	1985
	4,0
	6.0
	02
	Lưới cá
	Khai thác thủy sản
	Nhựa
	Không
	

	7
	Phạm Lương Phi
	Kiến Hải, Hải Phòng
	1977
	5,6
	6.0
	01
	Lưới cá
	Khai thác thủy sản
	Gỗ
	Không
	

	Tổng: 07 chủ/07 phương tiện

	
	



